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DẪN NHẬP

Từ đầu thế kỷ I sau Công nguyên, khi Phật giáo du nhập vào nước ta, thì quá
trình tiếp biến đạo Phật luôn xảy ra liên tục để thích hợp và thể nhập vào đời
sống sinh hoạt tín ngưỡng của người dân Việt. Hay nói cách khác nó phát triển
theo xu hướng “bản địa hóa”. Chỉ sau một thời gian ngắn, Phật giáo đã sớm bén
rễ trên mãnh đất này. Và trong tâm thức người Việt, Phật giáo trở thành một tôn
giáo đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống tâm linh, như một sức mạnh nội
tại của toàn dân trong quá trình dựng nước và giữ nước để chống lại sự đồng
hóa của phong kiến phương Bắc.

Lịch sử của dân tộc ta trải qua nhiều cuộc chiến tranh vệ quốc chống giặc ngoại
xâm, bảo vệ chủ quyền độc lập nước nhà. Tuy nhiên lịch sử dân tộc luôn gắn
liền cùng lịch sử Phật giáo Việt Nam. Vì trong những cuộc chiến tranh, những
người con Phật luôn sát cánh cùng dân tộc, đóng góp sức lực và trí tuệ để cùng
nhau giữ vững biên cương lãnh thổ.

Nói đến lịch sử phát triển của dân tộc cũng là lịch sử phát triển của đạo Phật
trong suốt quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước. Đạo phật luôn đồng hành
cùng dân tộc trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, từ thiện v.v...
đó cũng được xem là sự đóng góp to lớn của Phật giáo trong suốt chặn đường
hộ quốc an dân. Tiêu biểu qua các triều đại vang danh trong sách sử như nhà
Đinh - Tiền Lê, Lý -Trần, cùng các vị Thiền Sư lỗi lạc đã góp phần bảo hộ đất
nước và dân tộc như Thiền sư Khuông Việt, Pháp Thuận, ngài Vạn Hạnh, thiền
sư Viên Chứng, Tuệ Trung Thượng Sĩ, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần
Nhân Tông v.v... và cùng những Phật tử anh hùng làm nên trang sử vẽ vang cho
dân tộc.
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Dù ở bất kỳ thời đại nào đạo Phật luôn đóng góp tích cực trong quá trình hộ
quốc an dân ở nhiều lĩnh vực như: kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao, từ
thiện v.v... Trong bài nghiên cứu này người viết chỉ giới hạn trình bày: “Tinh
thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam về mặt chính trị”. Nhằm làm nổi
bật những đóng góp tích cực của đạo Phật trong suốt tiến trình lịch sử đồng
hành cùng dân tộc trong công cuộc bảo vệ độc lập nước nhà và xây dựng đời
sống thanh bình cho dân tộc ở mọi phương châm cũng như trong lịch sử và
trong hiện tại.

Bài nghiên cứu này góp phần tác động đến tâm thức của con cháu đời sau có cơ
hội tiếp cận, học được bài học quý báo từ lịch sử dân tộc. Phải biết noi gương tốt
của những bậc tiền nhân, dù sống đời tại gia hay xuất gia theo Phật cũng không
quên nhiệm vụ của mình đối với dân tộc và tổ quốc.

CHƯƠNG 1: SƠ LƯỢC BỐI CẢNH LỊCH SỬ

1.1. Sơ lược bối cảnh lịch sử

Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, luôn gắn liền vận mệnh của
đất nước, đồng cam cộng khổ chia ngọt sẽ bùi, thăng trầm cùng dân tộc trải
qua nhiều thời đại và trong mọi hoàn cảnh. Sự an nguy của dân tộc cũng chính
là nỗi lo canh cánh trong lòng của những người con Phật, bởi tất cả đều luôn
mong muốn một đời sống thanh bình an lạc v.v... Sự gắn kết mật thiết này đã
hòa quyện nhuần nhuyễn giữa truyền thống đạo đức của tổ tiên với tinh thần từ
bi, trí tuệ, vị tha, vô ngã của đạo Phật. Sự hòa quyện này đã tạo nên dấu ấn
sinh động trong công cuộc dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước, điều đó
đã thể hiện qua những trang sử vàng từ thời Đinh - Tiền Lê Cho đến Lý - Trần và
mãi đến các đời sau và nhất là thời đại Hồ Chí Minh trong lịch sử.

Lịch sử của dân tộc Việt Nam là lịch sử dựng nước và giữ nước. Ngay từ những
năm đầu thế kỷ Công nguyên, dân tộc ta phải đối phó chính sách bành trướng
về phương Nam của các triều đại Trung Hoa bấy giờ. Trải qua 10 thế kỷ chính
sách xâm lược của chúng nhằm thôn tính và đồng hóa Đại Việt cũng không
 hiện thực được. Với ý chí ngoan cường, tinh thần độc lập tự chủ, trên hết là tấm
lòng yêu nước nồng nàn, cả dân tộc đã đứng lên giành lấy nền độc lập tự chủ từ
trong các thế lực phản động phương Bắc Trung Hoa. Trong cuộc hành trình
chống lại sự bành trướng, đồng hóa của giặc ngoại xâm Trung Hoa, Phật giáo
nghiễm nhiên trở thành một bộ phận, một lực lượng gắn bó khắng khít, không
thể tách rời cùng với dân tộc Đại Việt.

Phật giáo Việt Nam “Ngay từ thế kỷ thứ VI, qua các triều đại độc lập đầu tiên
của dân tộc sau 600 năm lệ thuộc, Phật giáo không những đã ở trong dân tộc
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mà còn là nền tảng tâm linh và tinh thần của dân tộc”[1], đúng vậy từ thời Bắc
thuộc trong bối cảnh đất nước bị xâm lăng, dân tộc bị nô lệ, Phật giáo đã trở
thành sức mạnh tinh thần và tư tưởng đánh đổ sự độc tôn của tư tưởng văn hóa
Trung Hoa, xây dựng ý thức dân tộc và văn hóa dân tộc, góp phần to lớn cho
công cuộc đấu tranh giành độc lập. Đến thời Đinh - Tiền Lê, Lý - Trần Phật giáo
tiếp tục được phát triển. Sang triều Hậu Lê tuy Phật giáo không còn giữ vai trò
là Quốc giáo nhưng vẫn luôn có chỗ đứng khá vững chắc trong đời sống xã hội
Đại Việt “Phật giáo từ hàng nghìn năm nay đã chiếm được một chỗ đứng khá
vững trong lòng của hàng triệu con người”[2].

1.2. Định nghĩa hộ quốc an dân (an sinh xã hội)

An sinh xã hội hay nói một cách chính xác là tinh thần hộ quốc an dân. Bởi vì
dùng chữ “hộ quốc an dân” mới lột tả hết hàm nghĩa những công lao cống hiến
của đạo Phật trong lịch sử bảo vệ, xây nước nhà. Chúng ta có thể giải thích hộ
quốc an dân như sau: “Hộ quốc” là giúp đỡ, hộ trì quốc gia. “An dân” là khiến
cho dân được an ổn. Vậy, hộ quốc an dân có thể hiểu là sự giúp đỡ cống hiến
bằng sức lực và trí tuệ để hộ trì đất nước góp phần gìn giữ đất nền độc lập của
tổ quốc, làm cho đất nước phát triển tốt đẹp, giúp người dân có cuộc sống tự
do, bình an, hạnh phúc[3]. Tinh thần ấy qua các triều đại được vận dụng tích
cực vào công cuộc bảo vệ đất nước với một câu nói rất thân quen, chúng ta có
thể bắt gặp nhiều trong các sách sử, đó là “tinh thân nhập thế tích cực”. Nhập
thế là phải đi vào đời làm cho đời thêm tươi sáng, đây cũng chính là câu nói gần
gủi được sử dụng nhiều nhất từ trước đến nay.

[caption id="attachment_9626" align="alignright" width="500"]

 Hình ảnh chỉ

mang tính chất minh họa. Ảnh: St[/caption]
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1.3. Nguồn gốc hộ quốc an dân

Tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam xuất phát từ kinh Hoa
Nghiêm, lấy lý Duyên Khởi làm tiêu chí:

“Cái này có thì cái kia có,

Cái này sinh thì cái kia sinh,

Cái này không thì cái kia không,

Cái này diệt thì cái kia diệt”[4].

Đó là định nghĩa lý Duyên Khởi, tất cả mọi sự vật không tách rời định lý này, con
người sinh ra cũng nhờ vào các duyên mà tồn tại, vì vậy trong đời sống hằng
ngày chúng ta luôn tác động đến xã hội, môi trường và thế giới. Không có gì
tách rời mối quan hệ tương nhân, tương duyên, tất cả mọi sự vật, hiện tượng
trên thế giới đều tác động đến con người và ngược lại, như trong kinh Hoa
Nghiêm, Đức Phật dạy về cái lý trùng trùng duyên khởi: “Nhất tức nhất thiết,
nhất thiết tức nhất”[5] (một là tất cả, tất cả là một).

Có thể nói, đây là mệnh đề tóm tắt toàn bộ yếu nghĩa kinh Hoa nghiêm. Yếu
nghĩa ấy nói về sự tương quan tương duyên chằng chịt của tất cả mọi sự vật
trong vũ trụ: Sự vật này tức là sự vật kia, sự vật kia tức là sự vật này; một sự
vật có mặt trong tất cả mọi sự vật, tất cả mọi sự vật có mặt trong một sự vật;
một sự vật tức là tất cả các sự vật, tất cả các sự vật tức là một sự vật. Nguyên lí
duyên khởi cho ta thấy rằng, một sự vật không thể tự nó có mặt, mà đã do vô
số các sự vật khác, không phải là nó, hợp lại cấu thành. Một cuốn sách chẳng
hạn, không phải tự nó hiện ra, nhưng đã do tất cả những cái “không phải là
sách”[6]. Hay nói cách khác, tổ chức Phật giáo, với đặc trưng duyên khởi tính
mà nó thể hiện “Tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam trong quá
trình hội nhập” để đáp ứng các nhu cầu lịch sử đặt ra đất nước, dân tộc, trong
đó có Phật giáo.

CHƯƠNG 2: TINH THẦN HỘ QUỐC AN DÂN CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM
QUA CÁC TRIỀU ĐẠI TIÊU BIỂU

2.1. Triều đại Đinh – Tiền Lê

2.1.1. Nhà Đinh

- Bối cảnh chính trị xã hội thời Đinh
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Với chiến thắng Bạch Đằng oanh liệt năm 938, Ngô Quyền đánh tan quân Nam
Hán, đã chấm dứt thời kỳ nghìn năm Bắc thuộc để mùa xuân năm sau (939) ông
lên ngôi xưng vương (sử gọi là tiền Ngô Vương), đóng đô ở Cổ Loa, đất nước ta
bước sang một kỷ nguyên mới trong lịch sử Việt Nam: kỷ nguyên xây dựng một
nhà nước độc lập tự chủ và phát triển từ đây, dẫn đến thời Đinh và Tiền Lê làm
tiền đề cho sự phát triên hưng thịnh thời Lý - Trần. Từ cột mốc lịch sử này, đất
nước chuyển sang một thời đại mới: thời đại thống nhất đất nước, thống nhất
cộng đồng, phục hưng mọi giá trị văn hóa tinh thần truyền thống của dân tộc
sau hơn một nghìn năm bị phương Bắc đô hộ (năm 111TCN – năm 938) để tạo
nên tính chất thời đại khoan giản, an lạc, nhân thứ và mở rộng.[7]

“Chính trong thời điểm ấy ra đời một khuôn mặt anh tài có đóng góp rất nhiều
cho lịch sử dân tộc và Phật giáo. Đó là đại sư Khuông Việt, mà cuộc đời đã được
ghi lại trong Thiền uyển tập anh tờ 8a6-9b4”[8].

Triều Ngô tồn tại gần 30 năm (939 -967) Ngô quyền mất (939 – 967), cuối triều
Ngô đất nước bị nạn cát cứ bởi mười hai xứ quân. Yêu cầu thống nhất dân tộc
một lần nữa được đặt ra. Khi ấy nhiệm vụ cao cả này lịch sử phó thác người anh
hùng nông dân Đinh Bộ Lĩnh.

Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, “năm 968 Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, lấy tên
là Đinh Tiên Hoàng, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, niên hiệu Thái Bình (năm 970)
và đinh đô ở Hoa Lư (nay thuộc Ninh Bình)”[9]. Lúc bấy giờ nhà Đinh nắm quyền
cai trị Đại Cồ Việt trong điều kiện và thế lực chưa đủ mạnh, Nhà Tống ở phương
Bắc luôn rình rập xâm lược, bởi vậy, hình phạt của nhà Đinh rất nặng và dã man
mang tính răn đe khóc liệt.

-  Vai trò hộ quốc an dân của Phật giáo trong thời Đinh

Trong thời gian này Phật giáo đã được truyền bá rộng rãi trong nhân dân. Các
tầng lớp quần chúng dân gian thì tìm thấy ở đạo Phật một niềm an ủi cho đời
sống khổ cực của mình, sau hơn 1000 năm sống dưới ách thống trị hà khắc của
phong kiến phương Bắc và sau những năm trong nước bị loạn lạc do các lực
lượng phong kiến chia rẽ, gây bè phái đánh nhau tranh giành quyền thế.

Lúc này Tăng sĩ giữ một vai trò quan trọng. Họ là một lực lượng chính trị và kinh
tế vững vàng, nắm độc quyền về văn hóa nghệ thuật. Cùng với việc các vua
Đinh, Tiền Lê sử dụng các Thiền sư - trí thức của dân tộc lúc bấy giờ vào việc trị
vì đất nước tất sẽ chịu ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo. Và, thực tế nhà Đinh
và tiếp theo là nhà Tiền Lê đã lấy tư tưởng Phật giáo làm hệ tư tưởng chủ đạo
để trị nước, tức là Phật giáo giữ địa vị độc tôn dưới triều Đinh và Tiền Lê.
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Nhìn lại lịch sử chúng ta sẽ thấy, dưới các triều đại Đinh – Tiền Lê, Lý - Trần tinh
thần nhập thế phổ độ chúng sinh của Phật giáo đã lấn áp những hình ảnh vốn
có, vị thế vững vàng của Nho giáo trong đời sống xã hội đương thời, bằng chứng
là các vị cao Tăng đạo hạnh và có uy tính của Phật giáo đã tham gia triều chính,
đảm nhận vai trò quân sư, cố vấn cho vận mệnh quốc gia, vì các Ngài nhận
thấy sự có mặt kịp thời của mình là cần thiết để hóa giải nổi đau triền miên của
một dân tộc nhỏ bé vốn đã từng và đang bị ngoại bang xâm lấn. Dưới thời Đinh
Tiên Hoàng Phật giáo tồn tại như là quốc giáo, bấy giờ địa vị các nhà sư trong
xã hội rất được đề cao. Triều đình đã có những quy định cụ thể từng cấp bậc
cho quan văn, võ và Tăng đạo. Trong Đại Việt sử ký toàn thư nêu rõ: “Nguyễn
Bặc làm Định Quốc, Lưu Công làm Đô hộ phủ sĩ sư, Lê Hoàn làm Thập đạo tướng
quân, cho Tăng Thống Ngô Chân Lưu làm Khuông Việt Đại Sư, cho Trương Ma Ni
làm Tăng lục đạo sĩ”[10]. Triều đình quy định rõ ràng thứ bậc cho chư tăng và
trong thực tế, “triều đình đã có hẳn một ngạch quan dành riêng cho các bậc cao
tăng. Việc nhà sư Ngô Chân Lưu được giữ chức Tăng Thống (nghĩa là người đứng
đầu các nhà sư) và được phong hiệu là Khuông Việt Đại Sư (vị Đại sư Khuông
phò nước Việt), tham dự triều chính với uy quyền như một tể tướng v.v... có thể
coi là một ví dụ điển hình”[11]. “Phật giáo nước ta được triều đình công nhận từ
đó và tăng sĩ có quy định giai phẩm khi ấy cũng là lần đầu tiên”[12].

Việc nhà vua ban tước hiệu cho một vị Thiền Sư, cũng đồng nghĩa triều đình nhà
Đinh đã chính thức công nhận nhân sự của Phật giáo trực tiếp tham gia chính sự
trong vai trò chỉ đạo tâm linh, điều này đã được thể hiện qua nền “đức trị” với
các chính sách sáng suốt và từ bi nhân đạo rất hợp lòng dân Thời kỳ này, đạo
Phật được triều đình và nhân dân ưa chuộng cũng là công lớn của các nhà sư
trong việc kiến thiết và bảo vệ đất nước là rất lớn.

Dẫu sao đây là lần đầu tiên Phật giáo được tổ chức thành một hệ thống cho cả
nước, mà người đứng đầu là Khuông Việt. Một giáo hội Phật giáo Việt nam thống
nhất bắt đầu từ đây, chứ không phải đợi đến khi thiền phái Trúc Lâm ra đời mới
có giáo hội thống nhất, như có người đã đề xuất.

Thời kỳ này, “trong nước chùa tháp cũng được xây dựng. Đại sư Khuông Việt đã
cho mở chùa Khai Quốc (tức chùa Chấn Quốc), biến nơi đây thành một trung
tâm truyền thụ Phật giáo lớn dòng thiền Vô Ngôn Thông ở vùng Đại La”[13].

Tại kinh đô Hoa Lư nhiều chùa được dựng lên phục vụ cho việc tu hành và
hoằng dương Phật pháp. Có một số chùa không còn nữa nhưng sót lại một vài di
tích như: Chùa Tháp, chùa Bà Ngô, Chùa Nhất Trụ.

2.1.2. Nhà Tiền Lê
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- Bối cảnh xã hội chính trị thời Tiền Lê

Cuối triều Đinh, quân Tống phương Bắc mang đại quân sang xâm lấn nước ta.
Vua Đinh Toàn còn quá trẻ. Trước vận mệnh của đất nước có nguy cơ bị mất,
bấy giờ Thập đạo tướng quân Lê Hoàn là một người có tài, đức độ, nhiều người
mến phục, được Thái Hậu Dương Vân Nga trao ngai vàng và hoàng bào nắm
quyền điều hành đất nước với sự giúp sức của các tăng sĩ như thiền sư Ngô
Chân Lưu, Đỗ Pháp Thuận. Lê Hoàn đã chiến thắng giặc Tống xâm lược vào năm
981 rồi lên ngôi vua lấy hiệu là Lê Đại Hành.

- Vai trò hộ quốc an dân của phật giáo thời Tiền Lê

Nhà Tiền Lê vẫn tiếp tục trọng dụng các bậc cao Tăng. Dưới thời vua Lê Đại
Hành, việc nước, việc quân ở triều đình đều mời Đại Sư Khuông Việt tham gia.
Bên cạnh Khuông Việt, thiền sư Pháp Thuận cũng là một cố vấn quan trọng của
Lê Đại Hành: “Trong buổi đầu, khi nhà tiền mới sang nghiệp, Sư có công dựng
bàn hoạch định sách lược. Khi thiên hạ thái bình sư không nhận chức tước của
triều đình phong thưởng. Vua Lê Đại Hành lại càng thêm kính trọng, thường
không gọi tên mà gọi là Đỗ Pháp sư, thường ủy thác cho Sư các công việc văn
hàn”[14]. Đáp lại sự tôn trọng của nhà vua, các bậc danh tăng cũng ra sức
khuông phò xã tắc.

Vua Lê Đại Hành đặc phong “Khuông Việt Thái sư làm cố vấn và Thiền sư Pháp
Thuận lo việc ngoại giao”[15].

Bấy giờ Nho giáo và Đạo giáo vẫn được truyền bá mạnh mẽ ở nước ta nhưng
chưa phải là thịnh đạt, trật tự của hai đạo này vẫn chưa được khẳng định. Còn
Phật giáo rất được tôn sùng, các nhà Sư được trọng đãi và nhiều vị Đại Sư đã
tham gia triều chính, được Hoàng Đế kính nể, chân thành hỏi ý kiến trước khi
quyết định những vấn đề lớn của quốc gia. Bấy giờ Phật giáo có vị trí quan
trọng nhất trên vũ đài chính trị và tư tưởng của nước nhà. Trong thực tế nhà Sư
là đội ngũ trí thức đông đảo nhất của xã hội đương thời. Nhiều bậc tu hành là
nhà thơ, nhà văn cũng đồng thời là quan lại của triều đình. Cuộc đối đáp văn
chương giữa Lý giác (sứ giả của nhà Tống) với sư Đỗ Pháp Thuận (cãi trang làm
người trèo đò), những vần thơ của Khuông Việt Đại Sư Ngô Chân Lưu tặng Lý
Giác trước khi về nước v.v... là những bằng chứng cụ thể.

- Vai trò của Đại Sư Khuông Việt

Đại sư họ Ngô, pháp hiệu là Chân Lưu, trụ trì chùa Phật Đà. Tướng mạo khôi
ngô, tính tình phóng khoáng, lúc nhỏ theo học nho, lớn lên học Phật, xuất gia
thụ giới với Văn Phong thiền sư ở chùa Khai Quốc. Ngài nghiên cứu sâu vào
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Thiền tông, năm 40 tuổi, tiếng vang đến triều đình, vua Đinh Tiên Hoàng mời
vào cung hỏi đạo, Ngài đối đáp lưu loát, được nhà vua mến phục bèn phong
chức Tăng Thống (970). Năm thứ 2 niên hiệu Thái Bình (971) vua ban hiệu
Khuông Việt Đại Sư.

Thời vua Lê Đại Hành lên ngôi, vua đặc biệt kính trọng Sư, thường mời sư đến
luận bàn việc triều đình.

Sách sử còn ghi: “Thiên Phúc thứ nhất (980),quân Tống đến cướp. Vua vốn biết
việc đó, sai Sư (Khuông Việt) đến đền cầu đảo. Quân giặc kinh hãi, bèn rút về
giữ sông Hữu Ninh. Lại thấy sóng gió nổi lên, giao long nhảy nhót, giặt bèn tan
vỡ”[16].

“Thiên phúc năm thứ 7 (986), người Tống là Nguyễn Giác sang sứ. Bấy giờ pháp
sư Đỗ Thuận cũng có danh. Vua sai đổi áo làm giang lịnh để đón Giác ở Giang
Khúc. Giác thấy Sư giỏi bàn văn chương bèn đem thơ tặng, trong đó có câu
“Thiên ngoại hữu thiên viễn chiếu” (ngoài trời lại có trời soi rạng). Vua bảo sư
Đỗ Pháp Thuận đưa cho Khuông Việt xem, Sư thưa rằng “Sứ Bắc tôn kính bệ hạ
cùng với chúa nó không khác”. Khi Giác về  Sư làm bài từ Ngọc lang quy đễ tiễn
đưa”[17].

“Tường quang phong hảo cẩm phàm trương

Thần tiên phục đế hương

Thiên trùng vạn lý thiệp thương lang

Cửa thiên quy lộ trường

Tình thảm thiết

Đối ly trường

Phan luyến sư tinh lang

 Nguyện tương thâm ý vị Nam cương

Phân minh báo ngã hoàng.”

Dịch:

Nắng tươi gió thuận cánh bườm giương

Thần tiên lại đế hương

Vượt sóng xanh muôn dặm trùng dương
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Về trời xa đường trường

Tình thắm thiết

Chén lên đường

Vin xe sứ vấn vương

Tâu vau tôi tỏ tường.[18]

Về sau sư già yếu xin về núi Du Hi dựng chùa tu hành. Ngày 12 tháng 2 niên
hiệu Thuận Thiên thứ hai đời Lý Thái Tổ, Sư gọi Đa Bảo đến đọc bài kệ rồi thị
tịch.

“Mộc Trung nguyên hữu hỏa

Nguyên hỏa phục hoàn sinh

Nhược vị mộc vô quả

Toàn toại hà do manh?”

Dịch:

Trong cây vốn có lửa

Có lửa, lửa mới bừng

Nếu bảo vốn không lửa

Cọ xát do đâu bùng.[19]

Tất cả đều này chứng tỏ vai trò chủ yếu của Đại Sư Khuông Việt tập trung vào
các hoạt động Phật giáo là chính. Tuy nhiên, đấy không phải là tất cả những gì
mà Ngài đóng góp cho lịch sử dân tộc và Phật giáo. Sư còn có những đóng góp
to lớn và quí báo hơn nữa. Đó là “phàm việc quân việc nước của triều đình Sư
đều dự vào”[20]

Các Thiền Sư còn lập đạo tràng để thuyết pháp truyền bá đạo Phật. Ảnh hưởng
của đạo Phật đi sâu rộng vào quần chúng nhân dân. Văn học nghệ thuật thời
này cũng chịu ảnh hưởng của Phật giáo.

 Lúc ấy Lê Đại Hành rất đổi kính trọng các vị Thiền sư, vua còn cho mời thiền sư
Vạn Hạnh làm cố vấn chính trị. Đặc biệt thiền sư Vạn Hạnh  được vua Lê Đại
Hành đích thân xin ý kiến về cuộc kháng chiến chống quân Tống vào năm 980
v.v...
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Qua sử liệu, có thể thấy Phật giáo thời Đinh - Tiền Lê nhập thế tích cực, góp
phần không nhỏ cho công cuộc xây dựng và giữ gìn đất nước, vun bồi ý chí tự
cường, độc lập dân tộc. Hình ảnh các vị Thiền sư thấm nhuần triết lý đạo Phật
nhưng đồng thời cũng là những trí thức yêu nước, có trình độ văn hóa cao, có
công lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Với việc tham gia chính
sự của các thiền sư mà tiêu biểu là Khuông Việt, Pháp Thuận, Phật giáo thời
Đinh - Tiền Lê đã đặc nền móng vững chắc cho Phật giáo Việt Nam đồng hành
cùng dân tộc.

2.2. Triều đại Lý – Trần

2.2.1. Nhà Lý

- Bối cảnh chính trị xã hội

Cuối đời nhà Tiền Lê, Lê Long Đĩnh (Lê Ngọa Triều) tàn ác, bất nhân, hoan dâm
vô độ nên quần thần và dân chúng oán giận. Thiền sư Vạn Hạnh cùng tướng
Đào Cam Mộc vận động triều đình tôn vinh người con Phật, quan Tả điện tiền
Chỉ huy sứ Lý Công Uẩn lên ngôi vua tức là Thái Tổ nhà Lý, đóng đô ở thành
Thăng Long (Hà Nội), lấy niên hiệu Thuận Thiên, mở ra vương triều mới: Triều
Lý.

Triều đại này tồn tại 215 năm (1010 – 1225), trải qua 9 triều vua, nhà lý chú
trọng xây dựng quốc gia phong kiến dân tộc độc lập, tự chủ. Cùng với việc xây
dựng Thăng Long trở thành trung tâm chính trị tôn giáo, triều đình mở mang
phát triển kinh tế thi hành chính sách “ngụ binh ư nông”, cũng cố quân đội,
soạn bộ hình thư nhằm cũng cố vương quyền, cấm ăn trộm súc vật nuôi, cấm
quan lại sách nhiễu nhân dân. Nhà lý coi trọng phát triển tôn giáo, sử dụng tôn
giáo làm nền tảng tinh thần để cũng cố ý thức quốc gia dân tộc. Bên cạnh Phật
giáo, Đạo giáo, nhà Lý còn dùng cả Nho giáo, như lập Văn Miếu (1070) thờ
Khổng Tử, Chu Công và các vị tiền hiền nhà Nho, mở khoa thi tam giáo (Nho,
Phật, Đạo), năm 1075 để tuyển chọn quan lại.

- Vai trò hộ quốc an dân của Phật giáo thời Lý

Lý công Uẩn vốn là đệ tử Phật giáo nên khi ở ngôi vua, ông vô cùng sùng kính
đạo Phật. Ngay từ khi mới lên ngôi đã sắc ban phẩm phục cho hàng Tăng sĩ.

“Năm thuận thiên nguyên niên (1010), Thái Tổ sắc làm nhiều chùa ở phủ Thiên
Đức, lấy tiền kho hai vạn quan để dựng 8 ngôi: trong thành Thăng Long dựng
chùa Hưng Thiên Ngự, gần điện Thái Thanh dựng những chùa Thắng Nghiêm,
thiên Vương, Cẩm Y, Long Hưng, Thánh Thọ Thiên Quang và thiên Đức. Triều
đình lại sắc đi khắp các làng hễ chùa nào đổ nát thì phải tu bổ”[21].
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Bước sang thời Lý Phật giáo đã được khẳng định ở vị thế của một tôn giáo chính
thống, bởi các vị vua nhà Lý đều là những Phật tử thuần thành, thâm tín Phật
pháp, có học thức và tri kiến Phật pháp; và bởi những ảnh hưởng lớn lao từ nền
giáo dục đạo đức và tinh thần nhập thế khơi nguồn tuệ giác trong đời sống nhân
gian rất hiệu quả.

Vào thời nhà Lý Thiền sư Vạn Hạnh và Thiền sư Đỗ Pháp Thuận đã có công rất
lớn trong việc hình thành nên triều đại đương thời, chính hai vị Thiền sư lỗi lạc
này đưa Lý Công Uẩn Lên ngôi vua và đây là một vị minh quân đã làm rạng rỡ
thêm những trang sử vàng son của dân tộc. Nhờ thấm nhuần nền tảng đạo đức,
trí tuệ từ bi và đạo lý nhân quả của Phật giáo, nhất là dựa vào niềm tin chuyển
hóa, nên các hình phạt và tù ngục trong triều đại này dần dần được thay thế bởi
các chính sách giáo dục đạo đức và cảm hóa có hiệu quả.

Dưới thời Lý Thái Tổ có nhiều bậc cao tăng có uy tín và có sự đóng góp tích cực
cho triều đình, tiêu biểu là thiền sư Khuông Việt, Đỗ Pháp Thuận, Sư Vạn Hạnh,
thiền sư Đa Bảo. Đặc biệt Thiền sư Vạn Hạnh người đã nuôi dưỡng và góp phần
ửng hộ Lý Công Uẩn lên ngôi.

- Vai trò của Thiền sư Vạn Hạnh

Theo Thiền uyển tập anh ghi chép “Thiền sư Vạn Hạnh chùa lục Tổ, hương Dịch
Bảng, phủ Thiên Đức, người Cổ Pháp, họ Nguyễn, gia đình đời đời thờ Phật. Sư
thuở còn nhỏ thông minh khác thường, học thông ba giáo, nghiên cứu trăm
luận, xem thường công danh. Năm 21 tuổi xuất gia, cùng Định Huệ theo học với
Thiền Ông đạo giả chùa Lục Tổ. Khi làm xong việc, sư chăm chỉ học tập không
biết mệt. Sau khi Thiền Ông tịch diệt, Sư chuyên tâm tu tập môn Tổng trì tam
ma địa, lấy đó làm việc riêng của mình. Bấy giờ Sư nói ra lời nào tất đều là phù
sấm với thiên hạ”[22].

Khi Lê đại Hành trị vì thường mời Thiền Sư vào triều để bàn việc nước, nhà vua
rất tôn kính Sư. Sang nhà Lý, Thiền Sư vẫn được kính trọng, các vua nhà Lý
cũng tiếp tục mời Ngài đến bàn việc nước.
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Quốc sư Vạn Hạnh là thầy dạy học cho của Lý Công Uẩn, vừa là trợ tá đắc lực
trong việc quản lý đất nước. Sư không chỉ đảm nhận vai trò cố vấn triều đình
nhà Tiền Lê mà còn là người có công đưa Lý công Uẩn lên ngôi hoàng đế mở ra
một triều đại nhà Lý hưng thịnh.

Cuối triều Lê, Lê Ngọa triều lên ngôi, tàn ngược độc ác, trời người đều oán giận,
Lý Công Uẩn lúc ấy còn giữ chức Thân Vệ. Bấy giờ điềm lạ xuất hiện khắp nơi
như xoáy long trên lưng con chó trắng, ở Viện Hàm Toại chùa Ứng Thái Tâm,
châu Cổ Pháp có hình chữ Thiên tử, cây gạo bị sét đánh để lại vết tích chữ viết
v.v... những sự việc này sư Vạn Hạnh đều biện giải được, tất cả phù hợp với
điềm Lê suy Lý thấy. Sư dự đoán trước việc Lý công Uẩn lên ngôi bèn nói với
người chú bác của Lý Công Uẩn:

“Thiên tử đã băng hà, Lý thân vệ đang ở nhà. Người nhà thân vệ túc trực trong
thành nội có hàng ngàn. Nội trong ngày thân vệ ắt sẽ được thiên hạ”[23].

Cũng trong thời điểm đó Sư viết bài kệ yết bảng ở các ngã tư đường nói đến vận
mệnh của một triều đại:

“Tật lê trầm Bắc thủy
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Lý tự thụ Nam thiên

Tứ phương can quả tĩnh

Bát biểu hạ bình an”[24].

Dịch:

Tật lê chìm biển Bắc

Cây Lý mọc trời Nam

Bốn phương binh đao lặng

Tám hướng chúc bình an.

Bài kệ của Thiền sư mang tính chất chính trị rất rõ nét, sự dự đoán một triều đại
tàn bạo sắp suy vọng, một vị minh quân lỗi lạc sẽ lên thây thế đem lại cuộc
sống an vui hạnh phúc cho dân tộc và sự thịnh vượng của một đất nước độc lập.
Đây là công lao vô cùng to lớn của Sư đã làm cho vận mệnh đất nước được thay
đổi từ đây, mở ra một triều đại độc lập tự chủ tự cường trên tinh thần đoàn kết
dân tộc theo triết lý mang âm hưởng Phật giáo, để sau này triều Đại nhà Trần
tiếp nối tô đậm thêm trang sử vàng son của dân tộc, với sự cống hiến đồng
hành cùng dân tộc trong việc bảo vệ dộc lập chủ quyền lãnh thổ nước nhà.

Thời vua Lê Đại Hành, năm đầu niên hiệu Thiên phúc (980) có tướng nhà Tống
bên Tầu là Hầu Nhân Bảo đem quân đến xâm lược, đóng quân ở núi Cường giáp
Lãng. Vua mời sư đến hỏi về sự thắng bại của quân ta.

Sư tâu vua rằng:

Trong 3-7 (21 ngày) giặc ắt thoát lui. Sau quả nhiên như thế. Đến khi vua định
đi đánh Chiêm thành triều đình bàn nghị phân vân chưa quyết, Sư liền tâu xin
gấp đi đánh không thì bỏ lỡ mất cơ hội. Về sau đánh quả nhiên toàn thắng.

Theo Thiền uyển tập anh, bấy giờ có kẻ thù hiềm Sư, tên là Đỗ Ngân ngầm định
mưu hại, Sư liệu trước khi sẩy ra, cho người mang bài kệ đến y :

“Thổ Mộc tương sinh Kim với Cân

Cớ sao mưu hại giấu trong thân

Lúc này lòng ta buồn hết sức

Thật đến sau ta chẳng hận ngầm.
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Chữ Thổ với chữ Mộc là chữ Đỗ.

Chữ Cân với chữ Kim là chữ Ngân.

Chữ Ngũ với chữ Khẩu là chữ là Ta

Chữ Thu với chữ Tâm là chữ Sầu.

Tên Ngân sợ liền thôi” [25].

Cũng chính Thiền sư đã thuyết phục Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại La,
khai sinh ra Thăng Long trong ý nguyện bảo vệ nền độc lập lâu dài với một
truyền thuyết đầy lãng mạn về sức vươn lên như rồng thiêng của đất nước. Đây
là một sự kiện quan trọng có ý nghĩa lớn với mục đích “đóng đô nơi trung tâm,
mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu”[26].Thiền sư cũng là
người thảo ra lời chiếu dời đô hào sảng, nhấn mạnh rằng, đất Đại La “ở giữa khu
vực trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi v.v... xem khắp nước Việt ta, chỉ nơi
này là thắng địa. Thật là chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng
là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời”[27]. Mở ra một vận hội mới cho
400 năm Lý - Trần vẻ vang, lập được nhiều chiến công bất hủ ảnh hưởng đến
quốc tế, và tiếp nối các chiến công về sau đánh gục quân Minh, Thanh và đại
thắng Pháp, Mỹ cho đến đời hiện đại, năm châu đều biết tiếng. Vua Lý Thái Tổ
rất sùng mộ Thiền sư Vạn Hạnh và phong ông làm Quốc sư. Tuy nhiên, ngày
thường, ông vẫn ở trong chùa. Chỉ những khi quốc gia hữu sự có lời vua mời thì
ông mới vào triều giúp ý kiến cho vua rồi trở về chùa. Tầm nhìn của quốc sư
Vạn Hạnh đã ghi công rất lớn, được vua Lý nhân Tông hết mực khen ngợi (1072-
1127):

“Vạn Hạnh dung tam tế

Chân phù cổ sấm ky

Hương quan danh cổ pháp

Trụ tích trấn vương kỳ.”[28]

Việt dịch:

Vạn hạnh thông rõ ba đời

Ngữ ngôn phù hợp muôn lời sấm xưa,

Quê hương Cổ Pháp bây giờ

Dựng cây tích trượng kinh đô vững bền.
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Hình ảnh của quốc sư vạn Hạnh là hình ảnh tiêu biểu nhất về những gì mà Phật
giáo Việt Nam và một tu sĩ Phật giáo Việt Nam có thể đóng góp cho dân tộc Việt
Nam. Người đã để lại trong bài kệ Thị đệ tử (bảo các đồ đệ) một cẩm nang về
thái độ hành sử cho hậu thế, những tu sĩ Việt Nam rằng:

“Thân như điện ảnh hữu hoàn vô

Vạn mộc xuân vinh thu hữu khô.

Nhậm vận thịnh suy vô bố úy

Thịnh suy như lộ thảo dầu phô”[29].

Việt dịch:

“Thân như bóng chóp có rồi không

Cây cỏ xuân tươi, thu héo tàn

Nhìn cuộc thịnh suy lòng không hãi

Thịnh suy đầu cỏ hạt sương tan”.

Đó là thái độ sống rất Phật giáo, phù hợp với lời dạy của đức Phật: “có bốn căn
bản phiền não, đó là tham, sân, si và sợ hãi”. Người xuất gia luôn hành đạo giữa
dòng thăng trầm của xã hội. Đời mãi mãi vẫn thế, người tu sĩ vẫn mãi mãi hành
thiện, giải thoát[30].

Theo thượng Tọa Thích Phước Đạt cho rằng: “Bài kệ của Thiền Sư diễn dịch triết
lý hành động, suy nghĩ về đạo đức con người trước sự thịnh suy của cuộc đời”
[31].

Người viết cho rằng bài kệ thể hiện tinh thần hộ quốc an dân khuyên mọi người
thực hành như thế để xây dựng một đời sống an vui hạnh phúc, góp phần tạo sự
bình an thịnh trị cho nước nhà.

Qua việc dời đô cho thấy, vai trò của Phật giáo đối với việc thành lập, phát triển
kinh đô Thăng Long và nước Đại Việt thời nhà Lý. Đây là một cột mốc thời gian
rất quan trọng đánh dấu sự khởi đầu một nghìn năm Phật giáo đồng hành đóng
góp tích cực hiệu quả cho dân tộc. Đồng thời cũng nói lên vai trò của Phật giáo
trong việc sát cánh với triều đình nhà hậu Lý lèo lái con thuyền dân tộc, góp
phần làm cho đất nước Đại Việt ngày càng phồn vinh và thịnh trị. Và còn có rất
nhiều Thiền sư khác nữa đã đóng góp công sức mình cho đất nước như Mãn
Giác, Từ Đạo Hạnh, Đa Bảo, Huệ Sinh đời Lý. Năm 1018 Thiền sư Vạn Hạnh thị
tịch.
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2.2.2. Nhà Trần

- Bối cảnh chính trị xã hội

Năm 1225, vua Lý huệ Tông bệnh nặng, vì không có con trai nên nhường ngôi
cho con gái là Lý Chiêu Hoàng. Dưới sự sắp đặc âm thầm của Trần Thủ Độ, Lý
Chiêu hoàng nhường nôi cho chồng là Trần Cảnh.

“Ngài 11 tháng 12 năm Ất Dậu, Trần Cảnh chính thức lên ngôi hoàng đế, lấy
hiệu là Trần Thái Tông lập nên vương triều nhà Trần kéo dài 175 năm (1225-
1400), trải qua 12 đời vua”.[32]

- Vai trò của Phật giáo thời Trần

Triều đại nhà Trần tiếp nối nhà Lý lấy tinh thần Phật giáo làm chủ đạo đoàn kết
lòng dân thể hiện qua các cuộc chiến thắng chống quân Nguyên - Mông. Vào
thời đầu nhà Trần cũng xuất hiện các vị Thiền sư lỗi lạc góp sức trong công cuộc
bảo vệ hòa bình cho tổ quốc như Thiền sư Đạo Viên hay còn gọi Thiền sư Viên
Chứng, hiệu Trúc Lâm (Quốc Sư Trúc Lâm), Tuệ Trung Thượng Sĩ. Đặc biệt Quốc
Sư đã thức tỉnh vua Trần Thái Tông khi vua bỏ lên núi muốn xuất gia cầu làm
Phật. Ngài đánh động vào tâm thức của vua bằng câu nói: “Trong núi vốn không
có Phật, Phật chỉ có trong tâm. Nếu tâm lắng lại và trí huệ phát sinh, chính đó là
chơn Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại
chỗ, không phải khổ công đi tìm cầu bên ngoài”[33].

Kể từ đó Thái Tông trở về, cai trị đất nước hưng thịnh an ổn lòng dân. Ngoài lo
việc nước, việc dân Ngài còn tự lập thời khóa tu cho riêng mình, đem lời Phật
dạy làm nền tảng trị quốc an dân. Vua luôn nhớ lời dạy của Quốc sư Trúc Lâm
để xứng đáng là một vị vua tốt: “Phàm làm đấng Nhân quân. Phải lấy ý muốn
của thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình.
Nay thiên hạ muốn đón Bệ hạ về triều, Bệ hạ không thể không trở về được.
Song, việc tham cứu nội điển, xin Bệ hạ luôn luôn để tâm, chớ quên”[34].

Qua lời dạy của Quốc Sư Trúc Lâm đã góp phần xây dựng nên một vị vua tài
đức. Tuy lời dạy ấy xem có vẻ bình dị nhưng ngầm mang yếu tố chính tị, nó tác
động mãnh liệt đến nội tâm sau lắng của vua, giúp Thái Tông vạch định cho
mình con đường trong việc tu thân, trị quốc và an lòng dân. Nhờ vậy mà trong
cuộc chiến tranh chống giặc Nguyên - Mông lần thứ nhất đã giành thắng lợi vẻ
vang năm 1258, Trần Thái Tông xứng đáng vị vua anh hùng của dân tộc. Chiến
công ấy chính nhờ vào sự đồng lòng trên dưới vua quan và toàn thể dân chúng
với tinh thần chủ đạo của Phật giáo làm sức mạnh nội tại phát huy khối đại
đoàn kết dân tộc Đại Việt.
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Sang đời vua Trần Thánh Tông cũng là một người Phật tử sùng tính đạo Phật,
tiếp nối tư tưởng của vua cha, ông lấy đạo Phật làm nồng cốt cai trị nước nhà và
làm sức mạnh tinh thần đoàn kết lực lượng toàn dân tộc bảo vệ nền độc lập tổ
quốc lâu dài.

Tiếp nối vua Thánh Tông là Trần Nhân Tông, Ngài cũng là một vị vua vô cùng
tuyệt vời, vừa là vua lại là Thiền sư tu đắc pháp. Với sự thống nhất ba dòng
Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi - Vô Ngôn Thông và Thảo Đường đang tồn tại ở nước ta,
sản sinh ra một Thiền phái mang đậm bản sắc đặc trưng của người Việt, được
gọi là Thiền Phái Trúc Lâm. Thời kì này Phật giáo trở thành quốc giáo và phát
triển một cách hưng thịnh, với sự góp sức của Thiền Sư Tuệ Trung Thượng Sĩ, là
thầy của vua Nhân Tông, ngoài dạy học, dạy tu Ngài còn dạy Trần Nhân Tông
trở thành ông vua tốt. Đấy cũng là sự đóng góp không nhỏ trong việc phò tá
vua và đất nước, để đào tạo nên một vị vua anh hùng sáng chói, làm lợi ích cho
quốc gia dân tộc, giữ vừng nền độc lập tự chủ tự cường.

- Vai trò của vua Trần Nhân Tông (Điều Ngự Giác Hoàng) đối với đạo pháp dân
tộc

Vua Trần Nhân Tông tên là Trần khâm, con trưởng của vua Trần Thánh Tông,
lên ngôi năm 1278. Ngài là một vị vua nhân từ, hòa nhã, cố kết lòng dân, quyết
đoán hết lòng vì dân vì nước. Trong thời gian 14 năm trị vì, Trần Nhân Tông
cùng cha và các tướng lĩnh tài giỏi như: Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn, Chiêu
Văn vương Trần Nhật Duật, Nhan Huệ vương Trần Khánh Dư, Phạm Ngũ Lão
v.v... đã hai lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh tan quân xâm lược Nguyên-
Mông hùng mạnh thời bấy giờ vào năm 1285 và 1288.

Năm 1293, Ngài nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông lên làm Thái Thượng
Hoàng. Kể từ đó Ngài tìm cho mình con đường riêng, xuất gia tu học theo chân
lý Phật Đà.[35]

Trong ba lĩnh vực giữ nước, dựng nước và mở nước Trần Nhân Tông đều có
những đóng góp đáng kể. Tuy nhiên điều được coi là nổi bật nhất trong cuộc đời
và sự nghiệp của Ngài là việc sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một dòng
thiền của riêng người Việt và thành lập giáo hội Phật giáo Trúc Lâm. Về sau
Ngài trở thành Sơ Tổ của Thiền phái này, tiếp nối dòng thiền có nhị Tổ Pháp Loa
và Tam Tổ Huyền Quang, được người đời tôn xưng là tam Tổ Trúc Lâm.

Vua Nhân Tông khi trị vì đất nước Ngài cũng là một Phật tử mộ đạo, ngoài lo
việc nước lúc rảnh rỗi vua tụng kinh lễ bái, lấy lời Phật dạy làm kim chỉ nam xây
dựng đất nước và đối nhân xứ thế, tạo phúc lành cho dân có cuộc sống ấm no
hạnh phúc. Ông chính là một vị vua anh hùng, bậc minh quân có nhiều cống
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hiến cho đất nước cũng như Phật giáo. Ngài chủ trương đoàn kết, an dân, cũng
cố lực lượng, mềm dẻo về ngoại giao với các nước lân bang, tất cả nhằm chuẩn
bị đối phó chống giặc ngoại xâm.

Cụ thể, Vua Trần Nhân Tông đã tổ chức hội nghị bình than để bàn kế hoạch
chống quân xâm lược. Trong hai lần kháng chiến này, Trần Nhân Tông đã trở
thành ngọn cờ kết chặt lòng dân, lãnh đạo nhân dân Đại Việt vượt qua bao khó
khăn, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi huy hoàng.

Về việc xây dựng đất nước, Trần Nhân Tông khuyến khích nhân dân trồng dâu
nuôi tằm, chiêu mộ dân khai khẩn ruộng hoang, mở rộng các công trình thủy
lợi, đại xá cho thiên hạ. Nơi nào bị địch tàn phá thì vua lệnh không thu thuế,
những nơi khác thì giảm thuế hoặc miễn theo thứ bậc khác nhau. Nhất là việc
sáp nhập châu Ô, châu Lý mở rộng diện tích nước nhà trên bản đồ Việt Nam
ngày nay.

Khi Thiền phái ra đời Ngài lấy tông chỉ Phật tại tâm và tinh thần tùy duyên nhập
thế tích cực làm mục tiêu hoạt động trong Thiền Phái, khẳng định trong mỗi
chúng ta đều có Phật tánh của riêng mình, chỉ cần trở về nhìn lại là nhận ra
ngay. Cũng chính tinh thần tu tập của dòng Thiền này đã đẩy mạnh sự đoàn kết
một lòng trong hai cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên - Mông do Ngài đứng
ra triệu tập và tất cả đều đồng lòng chung sức cùng triều đình quyết tâm đánh
tan giặc ngoại xâm. Từ đạo hạnh đến ý chí tu học đạt đến kết quả giác ngộ của
các vua Trần đã tạo nên uy tính và bản lĩnh của nhà lãnh đạo đất nước vốn là
những Phật tử thuần thành. Điều này tạo sự ảnh hưởng rất lớn cho Phật giáo,
nhờ đó đã quy tụ về giáo hội những nhân tài kiệt xuất cùng góp phần làm rạng
rỡ non sông Đại Việt. Thời đại nhà Trần, nói đến Phật giáo là nói đến dân tộc,
nói đến dân tộc là nói đến Phật giáo. Từ đó chúng ta có thể khẳng định rằng,
Phật giáo đời Trần là nền Phật giáo độc lập, nó phục vụ cho dân tộc Việt, đây là
điểm sáng lung linh làm nổi bậc vai trò đồng hành và gắn kết của Phật giáo với
dân tộc dưới thời nhà Trần đối với việc phát triển đất nước Đại Việt.

Từ hành trạng của các vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông
đã nêu bậc lên tính nhập thế hết lòng phụng sự dân tộc của đạo Phật, đã định
hướng một đời sống tâm linh dồi dào nội lực cho cả dân tộc, làm nền tảng bên
vững cho đạo đức, là cơ sở vững chắc bảo vệ đất nước, đồng thời tạo kế hoạch
lâu dài cho sự nghiệp triều đại nhà Trần.

Phật giáo bấy giờ như là một chất keo kết chặt tình đoàn kết dân tộc một nhà,
phát huy sức mạnh nội tại của con người. Thiền phái đề cao sự tự ngộ, rèn luyện
của hết thảy mọi người. Lời dạy của Phật được phổ biến trong dân chúng không
chỉ trong triều đình, dân chúng kể cả ngoài chiến trường. Bất cứ là tại gia hay
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xuất gia đều tu được, không luận gìa trẻ, gái trai, sống ở trong chùa hay ngoài
đời, miễn là biết tu tập, sửa đổi tâm ác thành tâm thiện, phá trừ vô minh tham
dục, thì đều đến con đường giác ngộ[36]

Đến khi xuất gia tu học Trần Nhân Tông hiệu Điều Ngự Giác Hoàng thực hành
hạnh đầu đà. Ngài vân du khắp mọi nơi dạy người dân bỏ ác làm lành, quy y giữ
gìn ngũ giới, thực hành thập thiện. Đó chính là ý tưởng xây dựng nền tảng đạo
đức xã hội.

Đến khi Trần Nhân Tông cho ra đời bài phú “Cư trần lạc đạo” trở thành hệ tư
tưởng chính cho thiền phái hoạt động trong một bối cảnh lịch sử nước ta luôn
phải đối diện với các cuộc chiến tranh vệ quốc. Không chỉ ba lần quân dân ta
chiến thắng quân Nguyên – Mông mà đến cuối thế kỷ thứ XVIII với những chiến
thắng Ngọc Hồi, Đống Đa oanh liệt của quân Tây Sơn, trong nó nổi bật những
gương mặt Phật tử nhận mình là người thừa kế truyền thống Trúc Lâm như
Thượng thư Tỉnh Phái hầu tiến sĩ Ngô Thì Nhậm là thiền sư Hương Hải và Hương
Lĩnh Bá tiến sĩ Nguyễn Đăng Sở là thiền sư Hải Âu v.v...[37]. Bài kệ kết thúc bài
phú thâu tóm toàn bộ tư tưởng thiền phái:

“Cư trần lạc đạo thả tùy duyên,

Cơ tắc xan hề khốn tắc miên.

Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch,

Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.[38]”

Dịch:

Cư trần lạc đạo hãy tùy duyên,

Đói cứ ăn no, mệt ngủ liền.

Báu sẵn trong nhà thôi tìm kiếm,

Vô tâm trước cảnh hỏi chi thiền.

Bốn câu này thể hiện phương châm hành động nhập thế tích cực của Tổ Trúc
Lâm. Đây là phương châm hành động, lý tưởng tu tập của Trần Nhân Tông. Cư
trần là ở trong đời, đây là chủ trương hòa quang đồng trần, đạo mỗi người,
giành cho mọi người. Nếu muốn sống ở đời mà vui với đạo thì chúng ta phải linh
động tùy duyên, phương tiện. Đói ăn, mệt ngủ liền, lại thể hiện tinh thần hòa
quang đồng trần, như tu mà không tu mới gọi là tu, chứng mà không
chứng,v.v... hành mà không hành v.v... Dù ở trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh
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nào chúng ta cũng vẫn tu được, vẫn giúp dân, tất cả không thấy mình làm,
không thấy tướng làm, đó chính là tinh thần dấn thân phụng sự cho đạo pháp
dân tộc của Phật giáo nhập thế.

“Theo Hòa Thượng Nhất Hạnh, tinh thần tùy duyên trong tức là phải hội nhập
vào hoàn cảnh đó, đừng đòi hỏi điều kiện này hay điều kiện khác. Tùy duyên là
tùy theo những điều kiện đang có, phải biết chấp nhận và hạnh phúc với những
điều kiện sẵn có, gọi là tùy duyên. Đừng có chạy đi đâu để tìm kiếm nữa vì
những cái ta cần đã có sẵn ở trong ta. Đối cảnh vô tâm chẳng cần hỏi thiền chi
nữa”[39].

Còn Đoàn Thị Thu Vân trong bài “Tuệ Trung Thượng Sĩ và Thiền phong đời Trần”
thì tinh thần bài kệ là tôn chỉ của sơ Tổ và cũng là tư tưởng nhất quán của Thiền
phái được thể hiện qua bốn điểm:

Hãy nên sống hòa mình với đời, không câu chấp.

Hành động tùy duyên, tức làm việc cần làm, đúng lúc phải làm và không trái
quy luật tự nhiên.

Tự tin vào mình, trở về khơi dậy tiềm lực của chính mình, không tìm cầu tha lực.

Không nô lệ vào bất cứ cái gì, dù thiền hay Phật.

Để được như vậy, các nhà tư tưởng Thiền phái đã có cả quá trình hoạt động và
đúc kết từ thực tiễn trong tiến trình hình thành tư tưởng Cư trần lạc đạo đi từ
tùy tục của Thường Chiếu (đời Lý), rồi đến biện tâm của Trần Thái Tông chuyển
qua hòa quang đồng trần của Thượng Sĩ, sau cùng là tùy duyên lạc đạo của
Trần Nhân Tông, rồi Pháp Loa Huyền Quang tiếp tục triễn khai đi vào thực tiễn
xã hội, đóng góp cho đời, cho đạo một cách tốt đẹp[40].

CHƯƠNG III: VAI TRÒ PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG THỜI CẬN - HIỆN ĐẠI

3.1. Vai trò Phật giáo Việt Nam trong thời cận đại

Với tinh thần từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, hơn 2.000 năm du nhập vào Việt Nam,
Phật giáo đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần, văn
hóa của dân tộc. Lịch sử đã chứng minh mối quan hệ keo sơn, khăng khít giữa
Phật giáo với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước của dân tộc. Vì
thế, tầm ảnh hưởng của Phật giáo đến các lĩnh vực đời sống xã hội ngày càng
lớn.

Trong khoảng một nghìn năm Bắc thuộc, chùa chiền đã là nơi sinh hoạt của
cộng đồng, nhà sư cũng đồng thời là người dạy chữ, bốc thuốc chữa bệnh cho
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dân; dạy dân biết sống theo điều hay lẽ phải, biết yêu nước thương nòi, nung
nấu tinh thần độc lập dân tộc. Đất nước xây nền tự chủ, Thiền sư Ngô Chân Lưu
giúp vua Đinh Tiên Hoàng trị quốc an dân; tự tin khẳng định độc lập, chủ quyền
trong quan hệ đối ngoại với các nước lân bang. Thời Tiền Lê có Thiền sư Đỗ
Pháp Thuận, đặc biệt, Thiền sư Vạn Hạnh là người có công rất lớn đối với vua Lê
Đại Hành trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược và sau này, giúp
Lý Công Uẩn lên ngôi, lập nên Triều Lý - một triều đại lấy Phật giáo làm quốc
đạo, xây dựng xã hội thanh bình thịnh trị, lấy sự an lành của cuộc sống muôn
dân làm mục tiêu trị quốc.

Đặc trưng của Phật giáo Việt Nam là nhập thế, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.
Tên tuổi  những nhà sư Đa Bảo, Viên Thông, Tuệ Trung Thượng Sĩv v.v… đã góp
phần làm rạng danh Phật giáo Việt Nam qua ba cuộc kháng chiến chống quân
Nguyên - Mông và phát triển rực rỡ đất nước dưới thời nhà Trần. Đặc biệt, vua
Trần Nhân Tông, sau khi nhường ngôi cho con đã vào núi tu hành, trở thành vị
tổ sư đầu tiên sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - một thiền phái duy nhất
mang hệ tư tưởng Việt Nam, được người đời tôn xưng là Điều Ngự Giác Hoàng.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Phật giáo luôn
là chỗ dựa cho cách mạng. Nhiều chùa chiền trở thành cơ sở hoạt động, nơi
nuôi giấu những nhà cách mạng. Đông đảo phật tử kể cả tại gia tham gia tích
cực sự nghiệp kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước. Nhiều tu sĩ đã
tạm gác việc tu hành, giã biệt chốn thiền môn, ra chiến trường tham gia cách
mạng như các Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, Thích Minh Nguyệt, Thích Thiện
Hào, Thích Thế Long v.v… nhiều tu sĩ đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải
phóng nước nhà.

Theo chiều dài lịch sử Phật giáo Việt nam luôn thắt chặt mối tương quan đồng
hành cùng dân tộc trong những cuộc kháng chiến chống giặc xâm lăng. Từ giữa
thế kỷ XIX, trước sự xâm lược và đặt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Pháp,
cùng với cả dân tộc. Phật giáo Việt Nam cũng phải gánh chịu biết bao nỗi thống
khổ, đau thương, bất công cả tinh thần lẫn vật chất. Dưới chế độ thực dân Pháp,
Phật giáo Việt Nam cũng như cả dân tộc là kẻ bị trị, phải gánh chịu mọi sự đàn
áp, danh dự và thể thống bị chà đạp, có thể nói “hai ngàn năm Phật giáo Việt
Nam là hai ngàn năm Phật giáo nhập thân với dân tộc”[41]. Phật giáo Việt Nam
rơi vào thời kì khó khăn nhất của lich sử, đó là những vụ đàn áp đẫm máu Phật
giáo do Tổng thống Ngô Đình Diệm gây nên. Chính nỗi đau dân tộc cùng nỗi
đau tín ngưỡng là động lực thúc đẩy hàng Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tham gia
tích cực vào công cuộc kháng chiến chống thực dân.
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Phật giáo Việt Nam từ sự ra dời của Tổng hội Phật giáo Việt Nam năm 1951, tác
động phong trào chấn hưng Phật giáo thời kỳ này không chỉ riêng ở chốn thiền
môn mà trải rộng ra ngoài xã hội “Mối quan hệ giữa Phật giáo với cuộc vận
động độc lập, nói lên rằng nhà chùa thuở nọ là một trong những cơ sở quan
trọng cho tư tưởng dân tộc phát triển”[42]. Trong giai đoạn 1945-1954 đã có
nhiều Tăng sĩ, cư sĩ Phật giáo trưởng thành từ phong trào chấn hưng Phật giáo
đã tham gia kháng chiến chống xâm lăng. Tiêu biểu như Thượng tọa Mật Thể ra
ứng cử và được nhân dân tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa đầu tiên cứu nước
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bác sĩ Lê Đình Thám, nhà nghiên cứu Phật học nổi
tiếng, cùng gia đình thoát ly tham gia kháng chiến và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy
ban hành chánh kháng chiến Nam Trung Bộ. Nhiều Tăng sĩ “cởi áo cà sa, mặc
chiến bào”, như Thích Châu Quang , hy sinh tại mặt trận bảo vệ thành phố Huế
trong những ngày kháng chiến toàn quốc bùng nổ; Thích Tâm Minh, Chính trị
viên Trung đoàn Trần Cao Vân, hy sinh tại huyện Phong Điền; Thích Trí Thuyên
bị thực dân Pháp bắn chết ngay tại Phật học đường Kim Sơn,…Tiếp theo, trong
giai đoạn lịch sử 1954-1975, Phật giáo đã thực sự trỗi dậy mà điểm sáng chói
nhất là cuộc quật khởi năm 1963. Thật ra, cho đến trước khi phong trào này
bùng nổ, cùng với phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam,
cuộc đấu tranh của Tăng Ni, Phật tử miền Nam chống chính quyền Ngô Đình
Diệm tuy chưa tiến đến một cao trào đấu tranh trên qui mô rộng lớn, có lúc bình
thường, lúc ẩn hiện và ở mức độ khác nhau nhưng đã diễn ra khá liên tục. Tuy
nhiên, phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963 vẫn là một sự kiện
nổi bật nhất trong phong trào đô thị miền Nam thời kháng chiến chống Mỹ, thể
hiện rõ nhất nét tinh túy của Phật giáo. Thống kê sơ lược vài nét về quá trình
phát triển của Phật giáo Việt Nam như thế để thấy rõ hơn tầm quan trọng và
nét đột phá của phong trào Phật giáo năm 1963, sự gắn kết chặt chẽ giữa Đạo
Pháp và Dân Tộc trong truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Cũng như, lý do vì
sao Phật giáo là điểm nhắm của Ngô Đình Diệm sau này.

Đặc biệt sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức “vị pháp thiêu thân” ngày
11/06/1963 giữa Sài Gòn nhằm phản đối chính sách đàn áp Phật giáo của chính
quyền tay sai Ngô Đình Diệm đã trở thành ngọn lửa thắp sáng lương tri toàn thế
giới, kêu gọi thế giới ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân
tộc. Hình ảnh “Trái tim vĩnh cửu” của Hòa Thượng mang ý nghĩa cao cả của tinh
thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Những người con Phật sẵn sàng xả thân
vì sự nghiệp đại đoàn kết, đấu tranh cho công lý, hòa bình.

Nếu trước đây chính quyền Ngô Đình Diệm luôn cho rằng dưới quyền của mình
là “Một chế độ mà kẻ thù của nhân dân đinh ninh rằng không một lực lượng nào
dưới quyền thống trị của chúng dám đả động đến”[43], thì bây giờ cũng phải
khiếp sợ trước hình ảnh trái tim bất diệt của Hòa thượng Thích Quảng Đức “Trái
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tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức là một bảo vật vô giá của Giáo hội Phật
giáo Việt Nam Thống Nhất”[44]. Dù đã dùng mọi cách đàn áp dã man để ngăn
chặn phong trào đấu tranh của quần chúng nhưng không cách nào đẩy lùi được
mà phong trào càng lúc càng bùng nổ, cái chết của Hòa thượng Thích Quảng
Đức làm cho “Uy thế của Mỹ-Diệm bị một cú đánh tinh thần mạnh như trời
giáng”[45]. Cuộc tự thiêu của Hòa thượng đã làm cho cả thế giới kinh ngạc và
hết sức thán phục, đây là “một hành động tiêu biểu vĩ đại. Nó không chỉ chống
lại Diệm, để chỉ sự hiện hữu của Phật giáo và để ý tới, mà nó còn có ý nghĩa
chống lại sự bất công, bất chính của toàn thế giới v.v…Với một hành động lặng
thinh, không nói một lời, một vị Hòa thượng Việt Nam đã nêu một tấm gương
sáng rung rợn, một kháng nghị cao đẹp, lộng lẫy, chống lại mọi xấu xa đê hèn
của loài quỷ sứ đang còn tồn tại trong thế giới ngày nay”[46]. Vì thế, Chính
quyền Diệm phải nhận sự phản kháng mạnh mẽ không những từ toàn thể quần
chúng nhân dân Việt Nam, mà còn bị đánh mạnh từ dư luận, tố cáo của Quốc
tế. Nguồn tư liệu mà Malcoln W. Brown đã cung cấp trong The New Face of War
cho biết: “Vụ Phật giáo năm 1963 đã làm chấn động các quốc gia ngoài châu Á
kể từ khi xảy ra vụ tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức: Hoa Kỳ, Pháp,
Anh, Thụy Sĩ, Bỉ, Úc, Đức,v.v… Tấm hình tự thiêu của Hòa thượng đã được phổ
biến khắp thế giới, từ trên bàn giấy của Tổng thống Hoa Kỳ tới văn phòng các
lãnh tụ Trung Quốc và chính nước Cộng sản này đã cho in ra hàng triệu tấm
hình ấy để phân phát đi khắp Á Phi với lời ghi chú: “Một Tăng sĩ Phật giáo việt
Nam tự thiêu trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ-Diệm”[47].

Tinh thần ấy vẫn tiếp tục tỏa sáng, được nhân lên trong suốt cuộc kháng chiến
chống Mỹ, đem giang sơn về một mối và được kế tục, phát triển trong sự nghiệp
xây dựng đất nước ngày nay.
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3.2. Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trong thời hiện đại

Với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Phật giáo Việt Nam
đã và đang tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước bằng
các hoạt động giao lưu quốc tế, vận động hòa bình, đối nội, đối ngoại v.v… Đại
bộ phận tăng, ni, phật tử thực hiện nếp sống văn hóa, đạo đức, ích nước, lợi
dân, trở thành những người tiêu biểu, gương mẫu trong cuộc sống. Nếu trước
kia, Phật tử bằng đánh giặc cứu nước mà đi đến giác ngộ, thì ngày nay, bằng
các chương trình hoạt động xã hội, tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới,
chấn hưng đất nước mà họ được giác ngộ chân lý của đạo Phật.

“Nước có độc lập thì đạo Phật mới dễ mở mang”- Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh
thời đã khẳng định như vậy. Trong quá trình đồng hành cùng đất nước, Phật
giáo không ngừng phát triển, khẳng định vị thế là một tôn giáo lớn ở Việt Nam.
Những giá trị văn hóa, nhân văn sâu sắc của đạo Phật đã ảnh hưởng tích cực
đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của đại đa số nhân dân, góp phần hoàn thiện
đạo đức cá nhân, hình thành phong cách, lối sống thuần hậu bao dung và góp
phần lành mạnh hóa các quan hệ xã hội. Thái độ ứng xử và giá trị tư tưởng, triết
lý của Phật giáo đã hòa quyện với truyền thống văn hóa dân tộc, trở thành di
sản, bản sắc quý báu của dân tộc Việt Nam.

Có thể nói, từ bản chất, bản sắc và trong thực tiễn hoạt động của mình, trong
quá khứ cũng như hiện nay, Phật giáo luôn thể hiện được tinh thần gắn bó,
đồng hành, góp phần xứng đáng với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của
dân tộc Việt Nam. Phật giáo Việt Nam đã góp phần làm sáng ngời lý tưởng của
dân tộc và trưởng thành cùng dân tộc.

Ngày nay tuy đất nước độc lập, chấm dứt những cuộc chiến tranh tàn khóc
nhưng Phật giáo Việt Nam không vì thế mà rời xa dân tộc. Trái lại đạo Phật vẫn
tích cực cống hiến cho tốt đời đẹp đạo dưới nhiều hình thức trong mọi lĩnh vực,
tham gia vào các hoạt động cộng đồng của xã hội như: giáo dục ủng hộ hội
khuyến học cho học sinh nghèo có chi phí học tập, từ thiện xã hội ở các vùng lũ
lụt, nơi dân số còn nghèo, xây nhà tình thương kính tế, ngoại giao với các nước
bạn để chiếm được niềm tin của thế giới về vai trò của Phật giáo Việt Nam.

Nhìn chung, Phật giáo Việt Nam trong lịch sử nhập thế hộ quốc, và là nơi đáp
ứng mọi như cầu tâm linh của nhân dân. Ngày này, tiếp nối truyền thống tốt
đẹp đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam thông qua những nỗ lực về
mặt vật chất và tinh thần đã chú trọng công tác an sinh xã hội. Nhiều ngôi
trường, Tuệ Tĩnh đường, đường sá, cầu cống được xây dựng, nhiều quỹ phúc lợi
được hưng công giúp những người nghèo có được một cuộc sống yên ổn, nhiều
ngôi chùa là nơi nuôi dưỡng những trẻ em bị bỏ rơi, những người già không nơi
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nương tựa, chăm sóc bệnh nhân HIV và AIDS, tích cực tham gia bảo vệ môi
trường v.v...

Với sự cống hiến không ngừng nghĩ của Phật giáo đã được nhà nước ta công
nhận đạo Phật không thể tách rời dân tộc. Ví thế các cấp chính quyền ngày nay
đã tán dương công đức và ủng hộ cho đạo Phật tiếp tục triển với vai trò hộ quốc
an dân theo đúng tinh thần của pháp luật quy định. Đến các kỳ Lễ hội lớn trong
Phật giáo, các cấp lãnh đạo nhà nước cũng ưu ái đến thăm, chúc mừng dưới
tình đoàn kết một lòng vì nước vì dân, tiêu biểu như:

Ngày 21-5, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), nhân dịp tham dự Đại lễ kính mừng Phật
đản 2016 (Phật lịch 2560). Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến tham dự và phát
biểu khẳng định “với chặng đường hơn 2.000 năm đồng hành, gắn bó cùng dân
tộc, Đạo Phật đã khẳng định được vị trí của mình trong lòng dân tộc. Trong mỗi
hoàn cảnh lịch sử, với truyền thống yêu nước, Phật giáo Việt Nam luôn lấy từ-bi-
hỷ-xả, chân-thiện-mỹ để giáo hoá chúng sinh, đề cao tinh thần “hộ công phụ
quốc, an dân, đồng cam cộng khổ cùng dân tộc; phục vụ Tổ quốc và có đóng
góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát
triển đất nước”. Trong niềm vui chung chào mừng Đại lễ Phật đản hôm nay, tôi
tin tưởng sâu sắc rằng, tiếp nối truyền thống hơn 2.000 năm gắn bó, đồng hành
cùng dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục gìn giữ, phát huy tinh thần
“Hộ quốc, an dân” với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”;
cổ vũ, động viên tăng ni, phật tử ở trong và ngoài nước đoàn kết chặt chẽ với
các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia,
toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi
mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước” [48].

Với những gì Phật giáo Việt Nam đã cống hiến cho đất nước được lưu danh sách
sử. Ngày nay được nhà nước ta ghi nhận và rất mực ủng hộ mọi hoạt động của
Phật giáo được diễn ra tốt đẹp. Như các hoạt động văn hóa được mở rộng như lễ
hội, hội nghị, hội thảo Phật giáo, Đại Lễ Vesak Liên Hợp Quốc, Đại lễ Phật giáo
kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Giáo hội ngày càng được cộng đồng
Phật giáo quốc tế biết đến, tín nhiệm, kết thân, hợp tác; hoạt động từ thiện diễn
ra mạnh mẽ, làm cho ánh sáng Phật pháp ngày càng tỏa rộng; giáo dục Phật
giáo ngày càng được hệ thống và hoàn thiện.

Trong kỳ Đại hội địa biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, Phó Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc đến thăm hỏi và trao tặng bức trướng.

“Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền Trung ương và địa
phương trong cả nước hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để các tôn giáo nói
chung và Phật giáo nói riêng hoạt động tự do trong khuôn khổ pháp luật, tạo
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môi trường sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng bức trướng của Chính phủ mang
dòng chữ “Phật giáo Việt Nam Hộ quốc, An dân” cho đại diện Giáo hội Phật giáo
Việt Nam[49].

Đó là những gì đạo Phật có thể làm cho đất nước cho dân tộc, trong tương lại
Phật giaó Việt Nam còn phát huy nhiều hơn nữa trong công cuộc hộ quốc an
dân, giữ vững nền hòa bình lâu dài cho tổ quốc.

KẾT LUẬN

Qua những sự việc làm trên cho thấy đạo Phật kể từ khi du nhập vào Việt Nam,
đã nhanh chống hòa nhập vào lòng dân tộc, vì đạo Phật mang tính chất hiền
hòa, theo tinh thần “Từ bi, hỷ xã – Vô ngã, vị tha’, được dân ta nhanh chóng tiếp
nhận. Các vị Thiền Sư ra sức tiếp biến để trở thành một Phật Phật giáo mang
bản sắc riêng của người Việt. Kể từ đó, đạo Phật là nơi nưa tựa tinh thần vững
chắc cho toàn dân, cùng với dân tộc sát cánh trên các chặn đường đánh đuổi
giặt thù, bảo vệ chủ quyền cho tổ quốc. Thời kỳ ấy những vị Thiền Sư cũng tích
cực tham chính trị, cống hiến tài trí, dự bàn kế hoạch cho vua trong các cuộc
chiến tranh.

Hình ảnh Thiền Sư Ngô Chân Lưu (Đại Sư Khuông Việt) phò tá triều Đinh – Tiền
Lê, là một tiêu biểu lớn, hay Thiền Sư Vạn Hạnh đã đưa Lý Công Uẩn lên ngôi,
mở ra một triều đại mới, đem đến sự hưng thịnh cho đất nước. Để đến thời nhà
Trần tiếp tục kế thừa và phát huy tinh thần gắn kết của Phật giáo. Vì vậy Phật
giáo trở thành quốc giáo trong thời kỳ này. Các Vua Trần đã dùng đạo Phật để
đoàn kết sức mạnh toàn dân chống lại quân  Nguyên - Mông, quy giang sang về
một mối, thiết lập nền độc lập lâu dài. Nhất là sự ra đời của Thiền Phái Trúc Lâm
đã tạo thành chất keo gắn chặt lòng dân, tạo thành một khối đại đoàn kết giữ
vững nền hòa bình cho đất nước.

Dù trải qua bao thăng trầm tưởng chừng như Phật giáo mất đi. Thế nhưng đạo
Phật vẫn sống âm ỉ trong lòng dân tộc, luôn sát cánh cùng tổ quốc. Qua bao
cuộc chiến tranh, chùa chiền lại là nơi quy tụ lực lượng quân dân, nuôi anh hùng
cách mạng và những vị vua, tướng v.v...  khí đất nước lâm nguy các nhà sư
cũng “cỡi áo cà sa mặc chiến bào” ra chiến trường bảo vệ tổ quốc.

Ngày nay tuy đất nước độc lập, nhưng Phật giáo Việt Nam vẫn không quên vai
trò hộ quốc an dân trên nhiều lĩnh vực. Với tinh thần hành Bồ tát đạo theo giáo
Lý Tứ Nhiếp Pháp “bố thí-ái ngữ-lợi hành-đồng sự” mà đức Phật đã dạy cùng với
tinh thần nhập thế tích cực, tùy duyên hóa độ của Điều Ngự Giác Hoàng. Các
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tăng, ni, phật tử đã và đang từng ngày phát huy ủng đất nước ở các mặt: Giáo
dục, từ thiện, kinh tế, chính trị, trật tự xã hội, v.v... nhằm xây dựng phương
châm “tốt đời đẹp đạo” với mục tiêu “Chủ nghĩa - Xã hội- Đạo pháp dân tộc”
luôn gắn kết.

Phật giáo sẽ làm rất nhiều và tốt hơn thế nữa cho đất nước, nếu luôn được chính
phủ bảo hộ, tạo mọi điều kiện thì dân ta sẽ có cuộc sống ấm no hạnh phúc, hạn
chế tệ nạn xã hội, giữ vững được nền độc lập dân chủ lâu dài, tạo tiếng vang lớn
trên toàn thế giới. Người việt Nam sẽ rất tự hào với nước bạn khi có một đạo
Phật luôn đồng hành cùng dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ
nước, không sợ quân thù, vì lúc nào Phật giáo cũng đồng lòng đoàn kết cùng
dân tộc trên mọi chặn đường vinh quang hay khó nhọc.

Qua những gì sử liệu đã để lại, người viết mong rằng tầng lớp trẻ hôm nay được
học, có sự tri ân sâu sắc đến các bậc tiền bối đã có công mở nước, giữ nước cho
đến ngày hôm nay. Tuổi trẻ là mầm sống cho tương lai. Cho nên các em hãy
học môn lịch sử, noi gương người đi trước và làm tốt hơn vai trò hộ quốc an dân
trong xã hội hiện đại. Riêng Chư tăng, ni luôn luôn cống hiến hết mình một lòng
bảo vệ tổ quốc, dù là người theo cửa Phật cũng không bao giờ quên nhiệm vụ
chung của một người công dân Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc, hộ quốc an
dân, bảo vệ tổ quốc phát triển bền vững.

Thích Nữ Phước Nghĩa Học viên Ths Khóa I, Học viện PGVN tại Hà Nội ***
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